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1. Tên môn học: 
Kỹ thuật Khoan
Drilling Engineering
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


45 tiết (3 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

30 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
15 tiết
- Thí nghiệm: 

 

- Tự học: 


90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước:  Kỹ thuật dầu khí đại cương



· Môn học song hành: 






· Ghi chú khác:

6. Mục tiêu của môn học:

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ và kỹ thuật khoan dầu khí, bao gồm: cơ sở lý thuyết, các khái niệm cơ bản về thủy lực và áp suất, tính toán thiết kế giếng, thiết bị và dụng cụ khoan, quy trình kỹ thuật và công nghệ khoan, đo đạc các thông số trong giếng khoan, dung dịch khoan và dung dịch hoàn tất giếng khoan, xử lý sự cố; Cung cấp kiến thức và kỹ năng thí nghiệm, thực hành trong công nghệ khoan, kỹ năng phân tích và giải thích dữ liệu..

7. Mô tả các nội dung môn học:

Trình bày những nội dung về áp suất vỉa – áp suất vỡ vỉa; thủy lực khoan; thiết bị khoan; dụng cụ phá đá; bộ khoan cụ; cột ống chống; công nghệ khoan; đo trong quá trình khoan; thử giếng trong quá trình khoan; khoan định hướng; cứu sự cố.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

1. Drilling, Richardson TX, Society of Petroleum Engineers, 1987.
· Sách tham khảo:  

2. Petroleum Engineering Handbook, Volume II: Drilling Engineering. Mitchell. SPE. 2007.
3. Interactive Drilling for Fast Track Oilfield Development. Jacqueline LECOURTIER, Ed. Editions TECHNIP. 2001

4. Pore Pressure and Fracture Gradients. A.T. Bourgoyne Jr. SPE. 1999

5. Measurement While Drilling. SPE. 1995

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


5 %
· Bài tập (nếu có): 



15 %
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Áp suất vỉa – Áp suất vở vỉa

1.1 Áp suất vỉa

1.2 Áp suất vỡ vỉa
	2

(1LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 1

	

	Chương 2: Thủy lực khoan

2.1 Áp lực thủy tĩnh

2.2 Lực đẩy nổi

2.3 Chế độ dòng chảy trong ống và trong khoảng không vành xuyến

2.4 Các mô hình lưu biến

2.5 Tính toán tốc độ tại vòi phun thủy lực

2.6 Tính toán tổn thất áp lực tại dụng cụ phá đá và công suất thủy lực vòi phun

2.7 Tính toán tốc độ và tổn thất áp lực của dung dịch khoan trong bộ khoan cụ và khoảng không vành xuyến

2.8 Tính toán công suất và áp lực máy bơm dung dịch 

2.9 Xác định kích thước và bố trí tối ưu vòi phun thủy lực

2.10 Hiện tượng píttông do kéo thả bộ khoan cụ

2.11 Bài tập
	9

(6LT, 3BT)
	Tài liệu [1]
Chương 2


	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 2

	Chương 3: Thiết bị khoan

3.1 Phân loại thiết bị khoan

3.2 Các bộ phận chính của giàn khoan
	3

(3LT)
	Tài liệu [1]
Chương 3,
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 3

	Chương 4: Dụng cụ phá đá

4.1 Phân loại dụng cụ phá đá theo IADC

4.2 Cơ chế phá hủy đất đá

4.3 Chọn dụng cụ phá đá và đánh giá độ hao mòn của chúng

4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mòn răng cắt

4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mòn ổ đỡ

4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ khoan
	4

(3LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 4
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 4

	Chương 5: Bộ khoan cụ

5.1 Mục đích và thành phần bộ khoan cụ

5.2 Cần khoan và đầu nối cần

5.3 Cần khoan nặng

5.4 Cần nặng

5.5 Thiết bị ổn định

5.6 Bộ dụng cụ đáy

5.7 Thiết kế bộ khoan cụ
	3

(3LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 5
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 5

	Chương 6: Cột ống chống

6.1 Phân loại

6.2 Các tính chất cơ lý

6.3 Tính toán thiết kế cột ống chống

6.4 Ước lượng áp lực gây biến dạng ống (nổ ống, bóp méo ống và căng ống)

6.5 Cột ống chống định hướng

6.6 Cột ống chống mặt

6.7 Cột ống chống trung gian (kỹ thuật)

6.8 Cột ống chống lửng

6.9 Cột ống chống khai thác

6.10 Bài tập
	6

(4LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 6
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 6

	Chương 7: Công nghệ khoan

7.1 Qui trình công nghệ khoan các công đoạn:

7.2 Các đặc thù của công tác khoan biển

7.3 Dung dịch khoan trong các điều kiện phức tạp
	3

(2LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 7

	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 7

	Chương 8: Đo trong quá trình khoan

8.1 Mục đích và nguyên lý đo

8.2 Các thông số và dụng cụ đo 

8.3 Xem băng video
	2

(1LT, 2TL)
	Tài liệu [1]
Chương 8
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 8

	Chương 9: Thử giếng trong quá trình khoan

9.1 Các nguyên tắc chung

9.2 Các dụng cụ thử nghiệm

9.3 Tiến trình thử nghiệm
	2

(2LT)
	Tài liệu [1]
Chương 9
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 9

	Chương 10: Khoan định hướng

10.1 Định nghĩa, ứng dụng, phân loại

10.2 Các thông số thiết kế giếng khoan định hướng

10.3 Tính toán thiết kế

10.4 Phương pháp giám sát quỹ đạo giếng khoan

10.5 Các thiết bị và dụng cụ chuyên dụng

10.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn dụng cụ phá đá

10.7 Thiết kế bộ khoan cụ trong khoan định hướng

10.8 Những vấn đề công nghệ liên quan đến khoan định hướng

10.9 Hiệu quả của khoan định hướng

10.10 Bài tập

	9

(6LT, 2BT, 2TL)
	Tài liệu [1]
Chương 10
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 10

	Chương 11: Cứu sự cố

11.1 Nguyên nhân gây sự cố

11.2 Qui trình xử lý sự cố

11.3 Dụng cụ cứu sự cố

Xem băng video
	2

(1LT, 2TL)
	Tài liệu [1]
Chương 10
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

	Thi kết thúc môn học
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   TRƯỞNG KHOA
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